
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ DƯƠNG HOÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 32/UBND 

Tăng cường công tác 

phòng, chống và báo cáo 

dịch bệnh động vật 

Dương Hoà, ngày 17 tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Ông Nguyễn Đình Tánh - Nhân viên Thú y xã Dương Hoà; 

- Ông Huỳnh Tấn Thạnh - Nhân viên Thú y xã Dương Hoà. 

 

Thực hiện Công văn số 250/SNNPTNT-CCCNTY ngày 17/02/2023 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 549/UBND-KT ngày 16 

tháng 3 năm 2023 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc Tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh và báo cáo dịch bệnh động vật. 

Nhằm chủ động giám sát và kiểm soát dịch bệnh động vật trên địa bàn xã 

cũng như báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn, UBND xã đề nghị 

cán bộ thú y xã báo cáo công tác triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp về 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã ( Kèm theo mẫu đề cương ). Báo các gửi 

về UBND xã qua đồng chí Nguyễn Hữu Thuận VPTK xã trước ngày 28/3/2023. 

Đồng thời cán bộ Thú y xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các trưởng 

thôn tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư và các chủ chăn nuôi về nguy 

cơ, tác hại của dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như: Cúm gia cầm, dịch tả lợn 

châu phi, LMLM….hướng dẫn người dân và các chủ chăn nuôi thực hiện các biện 

pháp phòng bệnh như tiêu độc khử trùng, chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng 

vắc xin đầy đủ để phòng tránh các bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi. 

Đề nghị cán bộ Thú y xã khẩn trương thực hiện, giao trách nhiệm đồng chí 

Nguyễn Hữu Thuận VPTK xã kiểm tra đôn đốc việc báo cáo và tổng hợp báo gửi 

UBND thị xã qua phòng kinh tế thị xã trước ngày 31/3/2023./. 

 

Nơi nhận:        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên ( T/h);        CHỦ TỊCH 
- BTV Đảng uỷ (B/c); 

- TT.HĐND xã (B/c); 

- Lưu:VT. 

 

 

Lê Văn Thức 

 



 

Phụ lục 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 

 

I. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI, QUẢN LÝ ĐÀN VẬT NUÔI VÀ DỊCH 

BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN NĂM 2022 

1. Tình hình chăn nuôi 

- Đặc điểm và tình hình chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, kèm theo Bảng số 

liệu (Bảng 2) 

- Nhận định về xu hướng tình hình chăn nuôi của địa phương 

2. Tình hình dịch bệnh động vật trên cạn năm 2022 

- Đặc điểm tình hình dịch bệnh (không gian, thời gian và đối tượng mắc 

bệnh), kèm theo bảng số liệu (Bảng 1). 

- Nhận định tình hình dịch và dự báo tình hình trong các tháng đầu năm 

2023 

II. CÁC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

TRÊN CẠN ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN 

1. Kết quả tiêm phòng vắc xin (kèm theo Bảng 2, riêng đối với bệnh Dại 

theo Bảng 4) 

2. Kết quả xử lý ổ dịch 

3. Kết quả giám sát (kèm theo Bảng 1 và 3) 

4. Kết quả thông tin tuyên truyền 

5. Đánh giá kết quả thực hiện 

6. Đánh giá về các giải pháp kỹ thuật đã thực hiện 

7. Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, bất cập và đề xuất giải pháp khắc 

phục 

8. Kinh phí của địa phương đã được chi cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh năm 2022 

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

NĂM 2023 

(Kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 đã được UBND thị 

xã phê duyệt, bố trí). 

 



Bảng1: Bảng tổng hợp số liệu giám sát lưu hành bệnh năm 2022 

 

TT Tên thôn. tổ 
Tên xã, 

phường 

Loại mẫu xét 

nghiệm 

Tổng số mẫu 

xét nghiệm 

Tổng số mẫu 

dương tính 

Ghi 

chú 

       

       

       

       

       

Bảng 2: Bảng tổng hợp số liệu tiêm phòng vắc xin năm 2022 

 

TT 
Tên thôn. 

tổ 

Tên xã, 

phường 

Tổng đàn 

(con) 
Loại vắc xin 

Số động vật 

được tiêm 

phòng 

Tỷ lệ tiêm 

phòng (%) 

       

       

       

       

       

 

Bảng 3: Bảng tổng hợp số liệu giám sát sau tiêm phòng vắc xin năm 2022 

 

TT Tên thôn. tổ 
Tên xã, 

phường 

Tổng số mẫu 

xét nghiệm 

Tổng số mẫu có 

kháng thể 

Tổng số mẫu 

đạt bảo hộ 
Ghi chú 

       

       

       

       

       

 

Bảng 4: Bảng tổng hợp số liệu đàn chó và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 

Dại năm 2022 
 



TT 

Tên 

thôn. 

tổ 

Tên xã, 

phường 

Số hộ 

nuôi 

chó 

Tổng 

đàn 

(con) 

Số 

chó, 

mèo 

được 

tiêm 

phòng 

Số 

chó 

dại, 

nghi 

dại 

Loài 

động 

vật 

khác 

bị dại, 

nghi 

dại 

Số 

động 

vật 

khác 

bị dại, 

nghi 

dại 

Số 

người 

bị chó 

cắn 

phải 

tiêm 

dự 

phòng 

Số 

người 

tử 

vong 

Số vụ 

xử lý 

chó 

không 

tiêm 

phòng 

Số vụ 

xử lý 

chó 

thả 

rông 
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